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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THNH PHỐ CHÍ LINH 

TỈNH HẢI DƯƠNG  

 

Bản án số: 80/2022/HS-ST
 

       Ngày 09-09-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THNH PHỐ CHÍ LINH- TỈNH HẢI DƯƠNG 

- THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bạn và bà Vũ Thị Linh 

        - Thư ký phiên tòa: Bà Mạc Thị Thuỷ - Thư ký Tòa án nhân dân tHnh phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương tham gia phiên tòa:  Bà Vũ Thị Lệ-  kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tHnh phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

73/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 8 năm  2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 80/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2022 đối với  bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thị A. Tên gọi khác: Không. Sinh năm 2002.  

Tại: Khu dân cư V, phường V, tHnh phố C, tỉnh Hải Dương.           

Nơi cư trú Khu dân cư V, phường V, tHnh phố C, tỉnh Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương;Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn) 10/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam;  

Con ông: Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị T; 

Tiền sự, tiền án: Không.  

Bị cáo hiện đang tại ngoại.  

Người làm chứng: 

Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2002 

Địa chỉ: Khu dân cư M, phường T, thành phố C, tỉnh Hải Dương  

Chị Đồng Thị G, sinh năm 1994 

Địa chỉ: Khu dân cư N, phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương  

Chị Lương Thị Thu H, sinh năm 2003 

Địa chỉ: Khu dân cư Đ, phường V, thành phố C, tỉnh Hải Dương 

Anh Phùng Văn T, sinh năm 1999 

Địa chỉ: Khu dân cư C, phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương  

Chị Bùi Như Q, sinh năm 1992 

Địa chỉ: Số 326 Trần Hưng Đạo, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh 



 2 

Chị Trương Thị G2, sinh năm 1992  

Địa chỉ: Thôn M, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên 

Anh Nguyễn Xuân V, sinh năm 1993 

Địa chỉ: 309 Trần T, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình.  

Chị Đoàn Thu H2, sinh năm 2002 

Địa chỉ: Trung H, xã H, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang  

Chị Nguyễn Tố U, sinh năm 2002  

Địa chỉ: xã B, huyện L, tỉnh Bắc Ninh  

Chị Trần Phượng V, sinh năm 2001 

Địa chỉ: Đồ 2, xã Đ, huyện C, thành phố Hà Nội 

Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1999  

Địa chỉ: Khu dân cư B, phường V, thành  phố C, tỉnh Hải Dương  

Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1996  

Địa chỉ: Thôn B, xã L, thành phố C, tỉnh Hải Dương  

(Bị cáo có mặt, chị H, chị Hằng, chị Đồng Thị G, chị Trương Thị G2, anh T, chị 

Q, anh V, chị H2, chị U, chị V, anh T1, anh K đều vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 10-3-2022 tại nơi ở của mình ở khu dân cư Vĩnh Đại, 

phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thị A sử dụng 

điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng số IMEI: 353051097045435 lắp số 

0326.634.833 truy cập vào Website (không xác định được địa chỉ trang Website) 

thì thấy 2 đoạn video cảnh nam nữ quan hệ tình dục. Do tò mò A đã tải về điện 

thoại để xem. Sau khi xem xong thì nảy sinh ý định gửi các video trên cho 

những người khác cùng xem. Sau đó A sử dụng tài khoản Facebook tên 

“Nguyễn A” chia sẻ bài viết với nội dung “Ai xem ib zalo nha 0326634833 tom 

hùm xem xong ám ảnh ” với mục đích để xem có ai muốn xem thì A sẽ gửi các 

video qua zalo. Sau khi A đăng trạng thái, có một số cá nhân đã nhắn tin cho A 

thông qua tài khoản Zalo tên “Nguyễn Thị A” (số điện thoại đăng kí 

0326.634.833) bảo A gửi video cho xem.  

 A dùng điện thoại của mình đăng nhập tài khoản Zalo tên Nguyễn A để 

gửi 2 video gồm 1 video có độ dài 42 giây và 01 video có độ dài 1 phút 59 giây 

cảnh nam nữ quan hệ tình dục cho 12 người khác nhau vào tài khoản Zalo cá 

nhân của họ gồm:  

Hồi 22 giờ 35 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Lương Thị Thu H, sinh 

năm 2003 trú tại: Khu dân cư V, phường V, thành phố C, tỉnh Hải Dương. Chị H 

sử dụng tài khoản Zalo tên Lương H đăng kí số điện thoại 0983.695.069. 

Hồi 22 giờ 36 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Nguyễn Thị H, sinh 

năm 2002 trú tại: Khu dân cư M, phường T, thành phố C, tỉnh Hải Dương. Chị 
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H sử dụng tài khoản Zalo tên H Hến đăng kí số điện thoại 0329.696.691. 

Hồi 22 giờ 47 ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Đồng Thị G, sinh năm 1994 

tại khu dân cư Khu dân cư N, phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương. Chị Gsử 

dụng tài khoản Zalo “Bogoshop Giang” đăng kí số  điện thoại 0976.250.894. 

Hồi 22 giờ 48 ngày 10-3-2022 A gửi cho anh Phùng Văn T, sinh năm 

1999 tại khu dân cư C, phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương. Anh T sử dụng 

tài khoản Zalo “T” đăng kí số  điện thoại 0932.201.333. 

Hồi 22 giờ 52 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Bùi Như Q, sinh năm 

1992 trú tại: 326 Trần Hưng Đạo, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. Chị Q sử dụng tài 

khoản Zalo tên “Quynhvicbn” đăng kí số điện thoại 0962.492.154. 

Hồi 23 giờ 02 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Trương Thị G2, sinh 

năm 1992 trú tại: Thôn M, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên. Chị G2 sử dụng tài 

khoản Zalo tên “Jangsmile” đăng kí số điện thoại 0986.319.425. 

Hồi 23 giờ 04 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho anh Nguyễn Xuân V, sinh 

năm 1993 trú tại: 309 Trần Thái Tông, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình. 

Anh V sử dụng tài khoản Zalo tên “Vietbeta” đăng kí số điện thoại 

0965.951.913. 

Hồi 23 giờ 04 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Đoàn Thu H, sinh năm 

2002 trú tại: thôn Trung H, xã N, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang sử dụng tài khoản 

Zalo “Đoan Thu Hien”, đăng kí số điện thoại 0372.188.002. 

Hồi 23 giờ 06 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Nguyễn Tố Q, sinh năm 

2002 trú tại: thôn Q, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Ninh. Chị Q sử dụng tài khoản 

Zalo “Tố Quyên”, đăng kí số điện thoại 0972.507.335. 

Hồi 23 giờ 07 phút ngày 10-3-2022 A gửi cho chị Trần Phượng V, sinh 

năm 2001 trú tại: thôn Đồi 2, xã Đ, huyện C, thành phố Hà Nội. Chị V sử dụng 

tài khoản Zalo “Trần Phượng Vĩ”, đăng kí số điện thoại 0358.701.614. 

Hồi 0 giờ 52 phút ngày 11-3-2022 A gửi cho anh Nguyễn Văn T1, sinh 

năm 1999 trú tại: Khu dân cư B, phường V, thành phố C, tỉnh Hải Dương. Anh 

T1 sử dụng tài khoản Zalo “T1 Larada, đăng kí số điện thoại 0963.068.260. 

Hồi 21 giờ 03 phút ngày 20-3-2022 A gửi cho anh Nguyễn Văn K, sinh 

năm 1996 trú tại: thôn B, xã L, thành phố C, tỉnh Hải Dương. Anh K sử dụng tài 

khoản Zalo “Nguyễn Hoàng Hiệp”, đăng kí số điện thoại 0981.259.829. 

Mục đích A gửi 02 video trên để 12 người này cùng xem video. Tổng 

dung lượng 2 video mà A chia sẻ là 141.816 KB. Sau khi chia sẻ A đã xoá các 

video không còn lưu trữ ở điện thoại. Những người nhận video của A không 

chia sẻ cho ai khác.  

Quá trình làm việc kiểm tra điện thoại Iphone X màu trắng có số IMEI: 

353051097045435 lắp sim số 0326.634.833 của Nguyễn Thị A đăng nhập tài 

khoản Zalo tên “Nguyễn Thị A”, tại phần tin nhắn gửi đi còn nội dung 12 tin 

nhắn gửi 02 video cho 12 cá nhân nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Chí Linh đã tiến Hnh sao lưu 24 file video vào 01 USB nhãn hiệu 
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Kingston dung lượng 16BGB. 

Tại bản Kết giám định ngày 16-5-2022 của Sở văn hoá thể thao và du lịch 

tỉnh Hải Dương kết luận: 24 file video lưu trữ trong USB nhãn hiệu Kingston 

gửi đến giám định bao gồm: nội dung 1 (từ file video số 01 đến file video 12 

thời lượng 12 giây) và nội dung 2 (từ file video 13 đến file thứ 24 thời lượng 1 

phút 58 giây) là những video có tính chất khiêu dâm, đồi truỵ, trái với thuần 

phong mĩ tục V Nam. Nếu phát tán trên mạng xã hội (mạng Internet, mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử…) hoặc cho nhiều người khác xem 

sẽ ảnh hưởng xấu cho cộng đồng xã hội. 

Tại bản cáo trạng số 70/CT-VKSCL ngày 09-8-2022,Viện kiểm sát nhân 

dân tHnh phố Chí Linh truy tố bị cáo Nguyễn Thị A về tội “Truyền bá văn hóa 

phẩm đồi truỵ" theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 326 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị A khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của 

mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh giữ nguyên quyết định truy tố 

đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị A phạm tội 

“Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ" 

Áp dụng: điểm d khoản 1 Điều 326, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 

2, 5 Điều 65; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106; 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí, lệ phí; Nghị quyết 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương giám sát trong thời gian thử thách.  

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.  

Về vật chứng: Tịch thu cho phát mại sung ngân sách nhà nước 01 điện 

thoại Iphone X màu trắng trong lắp sim số 0326.634.833 thu giữ của bị cáo.  

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.  

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá  trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố 
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tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị A đã khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm 

tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, biên bản làm việc, kết luận giám định, lời khai của 

người làm chứng cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở để kết luận: vào các giờ khoảng từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 

07 phút ngày 10-3-2022;  hồi 0 giờ 52 phút ngày 11-3-2022 và 21 giờ 02 phút 

ngày 20-3-2022 tại nơi ở có địa chỉ Khu dân cư V, phường Vc, thành phố C, tỉnh 

Hải Dương, Nguyễn Thị A đã dùng điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng 

trong lắp sim số 0326.634.833, đăng nhập tài khoản Zalo “Nguyễn Thị A” để 

thực hiện gửi 2 đoạn video có tính chất khiêu dâm, đồi truỵ, trái với thuần phong 

mĩ tục Việt Nam cho 12 người khác nhau.  

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến  

quản lý về trật tự cộng. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức được Hành vi truyền bá 

nội dung văn hoá phẩm đồi truỵ là trái với quy định của pháp luật nhưng vẫn 

thực hiện. Do vậy Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Truyền bá văn 

hoá phẩm đồi truỵ” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 326 của Bộ luật hình 

sự. 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh truy tố bị cáo đối với tội danh 

và điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 [3] .Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

          - Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

- Về tình tiết giảm nhẹ: Tại quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị 

cáo đã thành khẩn khai nhận về Hành vi của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

         [4]. Về hình phạt: Hội đồng xét xử xét thấy Hnh vi của bị cáo mang tính tự 

phát. Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nơi 

trú rõ tràng nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng khoản 1,2,5 

Điều 65 của Luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. 

         Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương giám sát trong thời gian thử thách.  

         [5]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn 

định nên không áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 326 của 

Bộ luật hình sự.  

         [6]. Về vật chứng: Đối với chiếc điện thoại Iphone X màu trắng trong lắp 

sim số 0326.634.833 bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu 

phát mại sung ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  
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         [7]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị A phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Điều 136 của Bộ  luật tố tụng hình sự.  

Trong vụ án này đối với chị Lương Thị  Thu H, Nguyễn Thị H, Đồng Thị 

G, Bùi Như Q, Trương Thị G2, Đoàn Thu H, Nguyễn Tố Q, chị Trần Phượng V, 

anh Phùng Văn T, Nguyễn Xuân V, Nguyễn Văn T1, Nguyễn Văn K là những 

người được A gửi video. Sau khi xem xong không ai lưu trữ gửi cho người khác 

nên không đặt ra việc xử lý.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 326, khoản 1,2,5 Điều 65; điểm i,s khoản 1 

Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106; 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí, lệ phí; Nghị quyết 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị A phạm tội “Truyền bá văn hoá phẩm đồi 

truỵ”.  

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng thời hạn tính kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm.  

 Giao bị cáo Nguyễn Thị A cho Ủy ban nhân dân phường Văn Đức, tHnh 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương giám sát trong thời gian thử thách của án treo.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 68, Điều 92 của Luật thi Hnh án hình sự. 

Trong thời gian thử thách của án treo, nếu người được hưởng án treo cố ý 

vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 2 lần trở lên thì 

Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp Hnh hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo.  

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.  

4. Về vật chứng: 

Tịch thu cho phát mại sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone X 

màu trắng trong lắp sim số 0326.634.833 thu giữ của bị cáo.  

( Vật chứng trên do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh quản 

lý theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Chí Linh với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Chí Linh). 

5.Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  
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Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKSND thành phố Chí Linh; 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Cơ quan điều tra- Công an thành phố Chí 

Linh; 

- Cơ quan Thi Hành án hình sự- Công an thành 

phố Chí Linh;  

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục THADS thành phố Chí Linh (khi bản 

án có hiệu lực pháp luật); 

- Lưu: hồ sơ, Tòa án.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


